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Giá o phá  n Vinh          

Bán Giá o Lý  - Đứ c Tin         

           -----***----- 

THÔNG BÁO 

(V/v: Kế t quá  ký  thi Giá o lý  cá p Giá o phá  n, ná m ho c 2022-2023 

Dánh sá ch thếo kho i – lớ p) 

 
 

STT SBD TÊN THÁNH -HỌ TÊN GỌI SINH CON ÔNG BÀ LỚP GIÁO XỨ GIÁO HẠT 
 

ĐIỂM 

1 

004 
Phánxico  Trá n 

Hoá ng 
Anh 2013 

Ô ng Pháolo  Trá n Bá  Ho c  

Bá  Anná Thá i Thi  Nhung 
Cá n Bá n I Lá ng Rá o Quý Há  u 

47 

2 

015 
Tế rế xá Nguýế n 

Thi  Ngo c 
Ánh 2013 

Gioán Nguýế n Vá n Đo ng 

Tế rế xá Nguýế n Thi  Thớ 
Cá n Bá n I Mý  Du  Cá u Rá m 

38 

3 

026 
Giusế Ngo  Vá n Cung 2013 

Ô ng Giusế Ngo  Vá n Tá n  

Bá  Máriá Nguýế n Thi  Vá n 
Cá n Bá n I Quý Há  u Quý Há  u 

28 

4 

031 
Máriá Nguýế n Thi  

Bá ng 
Di  

Anto n Nguýế n Trứớ ng Sinh 

Anná Nguýế n Thi  Lớ i 
Cá n Bá n I Lá  p Thá ch Cứ á Lo  

41.5 

5 

035 
Anton  Nguýế n 

Vá n A n  
Đức 2013 

Phế ro  Nguýế n Má nh Há  

Tế rế xá Trá n Thi  Lứớ ng 
Cá n Bá n I Bo  t Đá  Bo  t Đá  

45 

6 

041 
Máriá Nguýế n Lế  

Ho ng 
Gấm 2014 

Phế ro  Ngo c  

Tế rế xá Há ng 
Cá n Bá n I Ru  Đá t Bá o Nhám 

43 

7 

048 
Phế ro  Ngo  Trí  

Hoá ng 
Hải 2013 

Phế ro  Lý   

Máriá Nghế   
Cá n Bá n I Bá o Nhám Bá o Nhám 

40 

8 

066 
Tế rế xá Hoá ng 

Thiế n 
Hương 2013 

Gioán Hoá ng Khiế m  

Anná Cáo Thi  Ho ng 
Cá n Bá n I Trung Song Đo ng Thá p 

46 

9 

069 
Anto n Nguýế n 

Hoá ng 
Huy 2013 

Giusế Nguýế n Vá n Thuýế t 

Máriá Phá m Thi  Tin 
Cá n Bá n I Xuá n Kiế u Nhá n Hoá  

40 

10 082 Anto n Phán Đứ c Khải 2013 Giusế Phán Vá n Hoá  Cá n Bá n I Vá n Phá n Đo ng Thá p 42.5 



2 

Máriá  Phán Thi Xuá n 

11 105 

 

Máriá Phán Thi  

Khá nh 
Ly  

Phế ro  Phán Bá  Hu ng 

Máriá Nguýế n Thi  Quáng 
Cá n Bá n I Yế n Lí nh Dứ á Lá ng 

38 

12 

110 
Giusế Vo  Vá n  Mạnh  

Giusế Vo  Vá n Du ng 

Máriá Phán Thi  Lu c 
Cá n Bá n I Yế n Lí nh Dứ á Lá ng 

41 

13 

123 
Máriá Nguýế n 

Phá m Lế  
Na 2013 Phế ro  Nguýế n Đí nh Há o Cá n Bá n I Má u Lá m Nhá n Hoá  

39 

14 

130 
Máriá Trứớng Thi  

Ho ng 
Ngọc 2013 

Giusế Trứớng Vá n Kiế m 

Anná Trá n Thi  Thu ý 
Cá n Bá n I Đo ng Tá m Phu  Quý  

45.5 

15 

132 
Máriá Trá n Thi  

Bá o 
Ngọc 2012 

Giusế Trá n Vá n Li nh  

Máriá Cu  Thi  Thá n 
Cá n Bá n I Hiế n Mo n Vá ng Mái 

45 

16 

135 
Phánxico  Nguýế n 

Vá n  
Nguyện 2012 

Phánxico Nguýế n Vá n Bí nh 

Máriá Phán Thi  Hế   
Cá n Bá n I Xuá n Sớn Bo  t Đá  

45 

17 

146 
Anná Nguýế n Thi  Nhi 2013 

Phế ro  Nguýế n Vá n Toá n 

 
Cá n Bá n I Phu  Vinh Kế  Dứ á 

47 

18 

147 
Máriá Phán 

Quý nh 
Nhi 2013 

Giusế Phán Vá n Há  

Máriá Lế  Thi  Tuýế t 
Cá n Bá n I Nhá  t Quáng Vá n Lo  c 

33 

19 

152 
Anná Trứớng Thi  

Quý nh 
Như 2013 

Giusế Trứớng Đí nh Vá n 

Anná Phá m Thi  Xuá n 
Cá n Bá n I Đo ng Tá m Phu  Quý  

42.5 

20 158 Máriá Lế  Thi  Trá  Oanh 2013 Inháxio  Lế  Vá n Đá o Cá n Bá n I Đá ng cáo Kế  Dứ á 43 
21 

166 
Phế ro  Nguýế n 

Đí nh 
Phong 2013 Phế ro  Nguýế n Đí nh Vinh Cá n Bá n I Thuá  n Nghí á Thuá  n Nghí á 

48 

22 

174 
Máriá Hoá ng Ngo  

Thá o 
Quyên  

Gioán Hoá ng Vá n Nhá  t  

Tế rế xá Ngo  Thi  Há ng 
Cá n Bá n I Tráng Cá nh Cứ á Lo  

40 

23 

175 
Cế ciliá Nguýế n 

Thi  Ho ng 
Quyên 2013 

Phế ro  Nguýế n Vá n Phu c  

Anná Nguýế n Thi  Liế n 
Cá n Bá n I Thánh Dá  Vá ng Mái 

48 

24 

184 
Anná Trá n Thi  Sao 2013 

Pháolo  Trá n Bá  Thá ng 

Máttá Nguýế n Thi  Bí ch 
Cá n Bá n I Nhá  t Quáng Vá n Lo  c 

40 
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25 

185 
Anto n Nguýế n 

Tiế n 
Sỹ 2013 

Anto n Nguýế n Vá n Lý  

Máriá Nguýế n Thi  Thánh 
Cá n Bá n I Cá u Rá m Cá u Rá m 

41.5 

26 190 

 

Gb. Nguýế n Phá m 

Co ng 
Thản 2013 Gb. Nguýế n Co ng Tá m Cá n Bá n I Thuá  n Nghí á Thuá  n Nghí á 

47.5 

27 

203 
Máriá Lế  Nguýế n 

Anh 
Thư 2013 Giusế Lế  Vá n Nhá  t Cá n Bá n I 

Thánh 

Phong 
Xá  Đoá i 

41 

28 

224 
Máriá  Nguýế n Thi  

Thu ý 
Trang 2013 Anto n Nguýế n Má nh Hoá ng Cá n Bá n I 

Thứớ ng 

Tho n 
Xá  Đoá i 

43 

29 002 
Máriá Lế  Thá i 

Tá m 
An 2012 

Anto n Lế  Doá n Ho á 

Inế  Ngo  Thi  Há ng 
Cá n Bá n II Yế n Đá i Cá u Rá m 

45 

30 016 Máriá Bu i Khá  Băng 2012 Giusế Bu i Thi  Duýế n Cá n Bá n II Thuá  n Giáng Thuá  n Nghí á 40.5 

31 032 
Anná Nguýế n Thi  

Huýế n 
Diệu  

Phánxico  Nguýế n Vá n Trung 

Máriá Nguýế n Thi  Thế  
Cá n Bá n II Lá  p Thá ch Cứ á Lo  

47 

32 038 
Anná Nguýế n Thi  

Thu ý  
Dung  

Giusế Nguýế n Tiế n Chá n 

Anná Nguýế n Thi  Hứớ ng 
Cá n Bá n II Quán Lá ng Dứ á Lá ng 

44.5 

33 042 
Má ttá Trá n Thi  

Thu ý 
Giang 2012 

Anrế  Trá n Lý   

Máriá Trá n Thi  Ngá 
Cá n Bá n II Phu  Linh Đo ng Thá p 

45 

34 064 
Máriá Nguýế n Thi  Huệ 2012 

Ô ng Pháxico  Nguýế n Vá n Ký   

Bá  Máriá Nguýế n Thi  Hoá 
Cá n Bá n II Há  u Thá nh Quý Há  u 

45 

35 081 
Ant. Nguýế n Nhá  t 

Quáng 
Hy 2012 

Phế ro  Nguýế n Vá n Tro ng  

Máriá Lế  Thi  Thuýế t 
Cá n Bá n II Yế n Hoá  Vá ng Mái 

47.5 

36 092 
Máriá Nguýế n 

Ngo c Phá 
Lê 2012 

Giusế Nguýế n Vá n Niế  m 

Máriá Nguýế n Thi  Lá nh 
Cá n Bá n II Co n Cá  Phu  Quý  

46 

37 102 
Giusế Nguýế n 

Ngo c 
Long 2012 Giusế Nguýế n Vá n Hiế u Cá n Bá n II Bu i Ngoá  Xá  Đoá i 

39 

38 106 
Tế rế sá Trá n Thi  

Thánh 
Mai 2012 Mátthiá Trá n Đí nh Phứớng  Cá n Bá n II Đá ng Cáo Kế  Dứ á 

42 

39 111 
Phế ro  Nguýế n 

Hứ u Nhá  t 
Minh 2012 

Phế ro  Nguýế n Hứ u Kiế u 

Ann Nguýế n Thi  Lá nh 
Cá n Bá n II Trung Ho á Bo  t Đá  

46 
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40 

 

113 

 

Anná Nguýế n Thi  

Há  
My 2012 

Phế ro  Nguýế n Vá n Ôái 

Anná Đinh Thi  Lớ i 
Cá n Bá n II Quý Chí nh Vá n Lo  c 

41 

41 116 
Cátáriná Phán Lế  

Uýế n 
My 2012 

Anto n Phán Vá n Há i 

Máriá Lế  Thi  Trứớ ng 
Cá n Bá n II Trung Ho á Bo  t Đá  

38 

42 143 
Anná Đoá n Y  Nhi 2013 

Phế ro  Sáng  

Máriá Thớm 
Cá n Bá n II Ru  Đá t Bá o Nhám 

46 

43 161 
Anná Bá ch Thi  

Kim 
Oanh  

Pháolo  Bá ch Vá n Long  

Máriá Nguýế n Thi  Hoá ng 
Cá n Bá n II Lá ng Anh Cứ á Lo  

40 

44 164 AnTo n  Há  Thá nh Phát 2012 Phế ro  Há  Vá n Ho á Cá n Bá n II Thánh Sớn Nhá n Hoá  39 

45 172 
Máriá Nguýế n 

T.Bá o 
Quyên 2012 

Pết Nguýế n Vá n Đứ c 

Máriá Nguýế n Thi  Viế n 
Cá n Bá n II Đo ng Thá p Đo ng Thá p 

47 

46 207 Máriá Trá n Thi  Thương 2012 Phế ro  Trá n Vá n Tro ng  Cá n Bá n II Đo ng Lá c Kế  Dứ á 49 

47 210 
Máriá Ho  Thi  Mý  Thuỳ 2012 

Phế ro  Ho  Đứ c Thá nh  

Anná Lế  Thi  Thi nh 
Cá n Bá n II Yế n Hoá  Vá ng Mái 

48 

48 215 
Tế rế xá Nguýế n 

Thu ý 
Tiên 2012 Anto n Nguýế n Vá n Trí  Cá n Bá n II Tráng Nứ á Xá  Đoá i 

45.5 

49 219 
Anná Lế  Thi  

Quý nh 
Trâm 2012 

Fx. Lế  Vá n Tho ng 

Anná Liế n 
Cá n Bá n II Thuá  n Nghí á Thuá  n Nghí á 

49 

50 221 
Máriá Nguýế n Thi  

Bá o 
Trân 2012 

Gioán Nguýế n Vá n Viế  t 

Máriá Nguýế n Thi  Linh 
Cá n Bá n II Đo ng Tá m Phu  Quý  

46 

51 222 
Rosá Limá 

Nguýế n Ngo c  Bá o 
Trân 2012 

Phế ro  Nguýế n Thánh Tu ng 

Tế rế xá Nguýế n Thi  Huýế n 
Cá n Bá n II Yế n Đá i Cá u Rá m 

44 

52 230 
Máriá Vo  Thánh Trúc  

Giusế Vo  Vá n Toá n 

Máriá Phán Thi  Huýế n 
Cá n Bá n II Yế n Lí nh Dứ á Lá ng 

44.5 

53 238 
Máriá Trá n Thi  

Ngo c 
Uyên 2012 

Gioán Trung  

Máriá Phứớng 
Cá n Bá n II Ngo c Long Bá o Nhám 

38 

54 241 
Máriá Trá n Hoá ng 

Ngo c 
Uyên 2012 

Pháolo  Trá n Bá  Sớn 

Máriá Hoá ng Thi  Ôánh 
Cá n Bá n II Nhá  t Quáng Vá n Lo  c 

41 
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55 245 
Anná Trá n Thi  

Kiế u 
Vy 2012 

Ô ng Anto n Trá n Sý  Mý   

Bá  Tế rế xá Nguýế n Thi  Thiế n 
Cá n Bá n II Lá ng Rá o Quý Há  u 

41.5 

56 033 
Máriá   Nguýế n 

Thi  
Dịu 2012 Pháolo  Nguýế n Vá n Bí ch Cá n Bá n II Xuá n Kiế u Nhá n Hoá  

40 

57 085 
Máriá   Nguýế n 

Vá n 
Khánh 2011 Giusế Nguýế n Hứ u Huý Cá n Bá n III Mý  Yế n Nhá n Hoá  

38.5 

58 001 
Pháolo  Nguýế n 

Dánh 
An 2011 Phế ro  Nguýế n Vá n Lán Cá n Bá n III Bu i Ngoá  Xá  Đoá i 

44 

59 005 
Máriá Phán Thi  

Kiế u  
Anh 2011 

Ô ng Anto n Phán vá n Thá ng 

Bá  Máriá Đá  ng Thi  Thá o 
Cá n Bá n III Há  u Thá nh Quý Há  u 

49 

60 020 
Máriá Phá m Thi  

Ngo c 
Bích 2011 Giusế Phá m Ngo c Hu ng Cá n Bá n III Bu i Ngoá  Xá  Đoá i 

40 

61 040 
Máriá Trá n Thi  Duyên 2011 

Giusế Trá n Vá n Trung  

Anná Trá n Thi  Xuá n 
Cá n Bá n III Thánh Xuá n Vá ng Mái 

47 

62 049 
Anná Phán Thi  

Thu 
Hằng 2011 

Giusế Hứớng 

Máriá Trinh 
Cá n Bá n III Mý  Khá nh Bá o Nhám 

46.5 

63 054 
Anton Phán Tro ng  Hiếu 2010 

Anton Phán Tro ng Thung 

Máriá Phá m Thi  Mái Hoá 
Cá n Bá n III Sớn Lá Bo  t Đá  

46.5 

64 070 
Anto n Nguýế n Giá Huy 2011 

Giusế Nguýế n Vá n Luýế  n 

Anná Nguýế n Thi  Ngá 
Cá n Bá n III Đo ng Tá m Phu  Quý  

44.5 

65 083 
Anto n Trá n Ngo c 

Bá o 
Khanh 2011 Giusế Trá n Ngo c Chá u Cá n Bá n III Mý  Yế n Nhá n Hoá  

41 

66 090 
Máriá Nguýế n Thi  Lan 2011 

Phế ro  Nguýế n Vá n Vi   

Anná Ho  Thi  Hoá  
Cá n Bá n III Sớn Tráng Vá ng Mái 

49 

67 091 
Anná Nguýế n Thi  

Anh 
Lê 2011 

Gb. Nguýế n Vá n Đứớng  

Anná Xinh 
Cá n Bá n III Cá m Trứớ ng Thuá  n Nghí á 

47 

68 095 

Tế rế sá Chu Thi  

Phứớng 
Linh 2011 

 

Phánxico  Xáviế  Chu Vá n Lớ i 

 

Cá n Bá n III Diế  u Phu c Kế  Dứ á 
48 
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69 096 

Cế xiliá Nguýế n 

Thi  Thu ý 
Linh 2011 

Giusế Nguýế n Vá n Huý 

Máriá Nguýế n Thi  Hứớng 
Cá n Bá n III 

Thứớ ng 

Ná  m 
Vá n Lo  c 

49 

 

70 112 
Anná Trá n Thi  Trá  My 2011 

Phế ro  Trá n Đí nh Sý 

Anná Quý  
Cá n Bá n III Thuá  n Nghí á Thuá  n Nghí á 

44 

71 118 
Máriá Vo  Há  My 2011 

Pháolo  Vo  Vá n Hu ng 

Máriá Trá n Thi  Hiế n 
Cá n Bá n III Hứng Thi nh Cá u Rá m 

40 

72 133 
Máriá Nguýế n 

Khá nh 
Ngọc 2011 

Pháolo  Nguýế n Vá n Điế u 

Máriá Nguýế n Thi  Ná m 
Cá n Bá n III Yế n Đá i Cá u Rá m 

45 

73 134 
Máriá Ho  Bá o  Ngọc  

Phế ro  Ho  Sý  Phu  

Máriá Nguýế n Thi  Huýế n 
Cá n Bá n III Cá ý Chánh Dứ á Lá ng 

46 

74 144 
Tế rế xá Tri nh Thi  

Long 
Nhi 2011 

Gioán Toá n  

Máriá Lý  
Cá n Bá n III Ho  i Yế n Bá o Nhám 

41 

75 154 
Máriá Phán Thi  

Quý nh  
Như 2011 

Anton Phán Tro ng Uýế n 

Tế rế xá Nguýế n Thi  Tru c 
Cá n Bá n III Sớn Lá Bo  t Đá  

40 

76 162 
Máriá Nguýế n Thi  

Kiế u 
Oanh  

Giusế Nguýế n Vá n Tuá n   

Tế rế xá Đá  u Thi  Sứớng 
Cá n Bá n III Tráng Cá nh Cứ á Lo  

42 

77 183 
Phế  ro  Cáo Co ng 

To n 
Sách 2011 

Phế  ro  Cáo Trí   

Anná Nguýế n Thi  Hiế n 
Cá n Bá n III Thiế n Tứớ c Đo ng Thá p 

46 

78 187 
Tế rế xá Trá n Nhá  t 

Thánh 
Tâm 2011 

Gioán Trá n Ngá  

Máttá Cáo Thi  Thu 
Cá n Bá n III Trung Song Đo ng Thá p 

50 

79 209 

Tế rế sá Nguýế n 

Thi  Thánh 
Thuý 2011 

 

Gioán Nguýế n Vá n Tứ  

 

Cá n Bá n III Phu  Vinh Kế  Dứ á 
48 

80 211 
Tế rế xá Đá  u Thi  

Thánh 
Thủy  

Phế ro  Đá  u Vá n Thu  

Máriá Lế  Thi  Mế n  
Cá n Bá n III Lo  c Mý  Cứ á Lo  

43 

81 225 
Máriá Tá  Thi  Lý Trang 2011 

Giusế Tá  Vá n Co ng 

Máriá Nguýế n Thi  Nứ  
Cá n Bá n III 

Thứớ ng 

Ná  m 
Vá n Lo  c 

46.5 

82 237 
Máriá Nguýế n Thi  

To  
Uyên 2011 

Ô ng Giusế Nguýế n Vá n Tráng 

Bá  Tế rế xá Trá n Thi  Ôánh 
Cá n Bá n III Đo ng Kế n Quý Há  u 

42 
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83 243 

Cế ciliá Nguýế n 

Nhá   
Uyên  

Phế ro  Nguýế n Vá n Lí nh 

Anná Đoá n Thi  Há ng 
Cá n Bá n III Quán Lá ng Dứ á Lá ng 

46 

 

84 252 
Anná Phán Há i Yến 2011 

Giusế Phán Vá n Biế n 

Tế rế xá Ngo  Thi  Lo  c 
Cá n Bá n III Co n Cá  Phu  Quý  

50 

85 003 
Augustino  Vo  Tá m  An  

Giusế Vo  Vá n Nghiế  m 

Máriá Tế rế xá Mái Thi  Hứớng 
Kinh Thá nh I Yế n Lí nh Dứ á Lá ng 

40 

86 013 
Máriá Trá n Thi  

Ngo c  
Ánh 2010 

Giusế Trá n Ngo c Giáng 

Máriá Nguýế n Thi  Dá n 
Kinh Thá nh I Sớn Lá Bo  t Đá  

40.5 

87 017 Anto n Tri nh Xuá n Bảo 2010 Ô ng Giusế Tri nh Xuá n Đoá i Kinh Thá nh I Đo ng Kế n Quý Há  u 41.5 

88 018 
GB. Nguýế n Giá Bảo 2010 

GB. Nguýế n Vá n Tháo 

Máriá Nguýế n Thi  Bo ng 
Kinh Thá nh I Quý Chí nh Vá n Lo  c 

41.25 

89 024 
Tế rế xá  Trá n Thi  

Mái 
Chi 2010 Phế ro  Trá n Vá n Quá ng Kinh Thá nh I Trá i Gá o Nhá n Hoá  

37.5 

90 036 
Tế rế sá Nguýế n 

Thi  Thuý  
Dung 2010 Mátthiá Nguýế n Phi Linh Kinh Thá nh I Đá ng Cáo Kế  Dứ á 

38.5 

91 037 
Anná Trá n Thi  

Thu ý 
Dung 2010 

Anrế  Trá n Lý   

Máriá Trá n Thi  Ngá 
Kinh Thá nh I Phu  Linh Đo ng Thá p 

38 

92 060 
Tế rế xá Ngo  Thi  

Kim 
Hoài 2010 

Pháolo  Ngo  Vá n Đế   

Anná Trá n Thi  Trứớ ng 
Kinh Thá nh I Xuá n Lo  c Phu  Quý  

42 

93 077 
Tế rế xá Nguýế n 

Thi  Thu 
Huyền  

Giusế Nguýế n Vá n A i  

Tế rế xá Nguýế n Thi  Hoán 
Kinh Thá nh I Lo  c Mý  Cứ á Lo  

40 

94 078 
Tế rế xá Nguýế n 

Khá nh 
Huyền  

Gioán Nguýế n Anh Viế t  

Máriá Nguýế n Thi  Hoá i 
Kinh Thá nh I Tá n Lo  c Cứ á Lo  

45.5 

95 093 
Tế rế xá Nguýế n 

Thi  Thu ý 
Linh 2010 

Gioán Thu ý  

Máriá Viế  t 
Kinh Thá nh I Ho  i Yế n Bá o Nhám 

41.5 

96 114 
Anná Lế  Thi  Trá  My 2010 

Phế  ro  Lế  Vá n Giáng  

Anná Cáo Thi  Ho á 
Kinh Thá nh I Thiế n Tứớ c Đo ng Thá p 

45 

97 125 
Anná Nguýế n Thi  Nga 2010 

Phế ro  Nguýế n Vá n Thánh 

Anná Lế  
Kinh Thá nh I Thuá  n Nghí á Thuá  n Nghí á 

40 
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98 126 
Tế rế xá HĐ. Trá n 

Thi  Thánh 
Nga 2010 

Micáế Trá n Vá n Hứ u  

Máriá Nguýế n Thi  A n 
Kinh Thá nh I Thánh Xuá n Vá ng Mái 

45 

99 127 
Máriá Nguýế n Thi  

Khá nh  
Ngân 2009 

Phánxico Nguýế n Vá n Bí nh 

Máriá Phán Thi  Hế   
Kinh Thá nh I Xuá n Sớn Bo  t Đá  

45.5 

100 140 
Anto n Nguýế n 

Đá ng Long 
Nhật 2010 Pháolo  Nguýế n Đá ng Đứ c Kinh Thá nh I Bu i Ngoá  Xá  Đoá i 

37 

101 141 
Giusế Dứớng 

Long 
Nhật 2010 

Mátthếu Dứớng Vá n U ý 

Máriá Nguýế n Thi  Dinh 
Kinh Thá nh I Nghí á Thá nh Phu  Quý  

43.5 

102 142 
Tế rế xá Phán Thi   Nhi 2010 

Ô ng Pháolo  Phán Vá n Giáng 

Bá  Tế rế xá Nguýế n Thi  Thánh 
Kinh Thá nh I Lá ng Rá o Quý Há  u 

45 

103 169 
Máriá Đinh Thi  

Minh 
Phương 2010 

Anto n Đinh Viế t Đứ c 

Máriá Nguýế n Thi  Tí n 
Kinh Thá nh I Yế n Đá i Cá u Rá m 

29.5 

104 181 
Anná Trá n Thi  Quỳnh 2010 

Phế ro  Trá n Phu c Đế    

Anná Nguýýế n Thi  Chiế n 
Kinh Thá nh I Dí  Lế   Vá ng Mái 

43 

105 195 
Giusế Trá n Vu  Yế n Thanh 2010 

Giusế Trá n Vá n Phu ng 

Máriá Vo  Thi  Há i An 
Kinh Thá nh I Phán Tho n Cá u Rá m 

33.5 

106 197 
Máriá Chu Thi  

Thánh 
Thảo 2010 Pháxico  Xáviế  Chu Vá n Tho ng Kinh Thá nh I Diế  u Phu c Kế  Dứ á 

38.5 

107 204 
Máriá Nguýế n Thi  

Anh 
Thư 2010 

Gioán Nguýế n Khá c Há i 

Máriá Nguýế n Thi  Thánh 
Kinh Thá nh I Vá n Lo  c Vá n Lo  c 

37.5 

108 214 
Tế rế xá Nguýế n 

Thu ý 
Tiên 2011 Anto n Nguýế n Lá n Kinh Thá nh I Song Ngo c Thuá  n Nghí á 

41 

109 226 
Tế rế xá  Nguýế n 

Thi  
Trang 2010 Phế ro  Nguýế n Vá n Chá t Kinh Thá nh I Thánh Sớn Nhá n Hoá  

36.5 

110 239 
Tế rế xá Nguýế n 

Thi  Thá o 
Uyên 2010 Phế ro  Nguýế n Vá n Chung Kinh Thá nh I Xá  Đoá i Xá  Đoá i 

41 

111 246 
Tế rế xá Nguýế nThi  

Yế n 
Vy 2010 

Giusế Thế   

Máriá Thiế  n 
Kinh Thá nh I Bá o Nhám Bá o Nhám 

39 

112 120 
Máriá Nguýế n Thi  

Thá o  
My  

Pháolo  Nguýế n Vá n Dứớng 

Máriá Trứớng Thi  Mế n 
Kinh Thá nh I Quán Lá ng Dứ á Lá ng 

43 
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113 138 Anto n Lý  Anh Nhất  Máriá Vo  Thi  Nhi Kinh Thá nh II Yế n Lí nh Dứ á Lá ng 37.5 

114 029 
Cátáriná Phán Lế  

Diế  p 
Đan 2009 

Anto n Phán Vá n Há i 

Máriá Lế  Thi  Trứớ ng 
Kinh Thá nh II Trung Ho á Bo  t Đá  

39.5 

115 043 
Máriá Nguýế n Thi  

Mái 
Giang  

Gioán Nguýế n Vá n Tro ng  

Máriá Nguýế n Thi  Kiế u 
Kinh Thá nh II Lá  p Thá ch Cứ á Lo  

36.5 

116 044 
Máriá Ngo  Thi  

Diế  u 
Hà 2009 

Gioán Ngo  Vá n Minh 

Anná Phu  
Kinh Thá nh II Thuá  n Nghí á Thuá  n Nghí á 

33 

117 063 
Máriá Lế  Thi  Thu Hoành 2009 

Pháolo  Lế  Đí nh Tro ng 

Máriá Phán Thi  Ti nh 
Kinh Thá nh II Hứng Thi nh Cá u Rá m 

35 

118 067 
Anná Trá n Thi  

Quý nh 
Hương 2009 

Pháolo  Trá n Vá n Giáng 

Anná Hoá ng Thi  Há n 
Kinh Thá nh II Đo ng Tá m Phu  Quý  

45 

119 073 
Máriá  Chu Thi  

Thánh 
Huyền 2009 Anto n Chu Vá n Cứớng  Kinh Thá nh II Xuá n Kiế u Nhá n Hoá  

37 

120 086 
Máriá Nguýế n 

Ngo c Giá 
Khánh 2009 

GB  Nguýế n Vá n Lí nh 

Tế rế xá Nguýế n Thi  Điế  p 
Kinh Thá nh II Trung Ho á Bo  t Đá  

34.5 

121 089 
Máriá Há  Thi  Lan 2009 

Phánxico  Sálế sio  Há  Dánh 

Phá n 
Kinh Thá nh II Hoá  Binh Kế  Dứ á 

33.5 

122 122 
Máriá Phán 

Nguýế n Lin 
Na 2009 

Anto n Phán Vá n Cá nh 

Máriá Nguýế n Thi  Hiế n 
Kinh Thá nh II 

Thứớ ng 

Ná  m 
Vá n Lo  c 

42 

123 129 
Anná Trá n Thi  

Bá o 
Ngọc 2009 

Jb Trá n Vá n Điế  p 

Anná Ngo  Thi  Hứớng 
Kinh Thá nh II Đo ng Kiế u Đo ng Thá p 

36.5 

124 137 
Máriá Đá  u Thi  

Minh 
Nguyệt 2009 

Pháolo  Đá  u Đí nh Co ng 

Máriá Nguýế n Thi  Hứớng 
Kinh Thá nh II Vá n Lo  c Vá n Lo  c 

32 

125 139 
Anto n Trá n Vá n Nhật 2009 

Phế ro  Hoá  

Máriá Thí n 
Kinh Thá nh II Ho  i Yế n Bá o Nhám 

34.5 

126 145 
Tế rế xá Nguýế n 

Thi  Yế n 
Nhi 2009 

Pháolo  Luýế  n  

Máriá Dung 
Kinh Thá nh II Ngo c Long Bá o Nhám 

45 

127 159 
Máriá Nguýế n Thi  

Kiế u 
Oanh 2009 Phế ro  Nguýế n Vá n Hoá n Kinh Thá nh II Trung Há  u Xá  Đoá i 

34 
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128 173 Máriá  Lế  Thi  Lế   Quyên 2009 Anto n Lế  Vá n Sứ  Kinh Thá nh II Xuá n Kiế u Nhá n Hoá  45 

129 176 
Giusế Ho  Sý   Quyến 2009 

Ô ng Giusế Ho  Sý  Tý   

Bá  Tế rế xá Trá n Thi  Sá m 
Kinh Thá nh II Quý Há  u Quý Há  u 

39 

130 186 
Anto n Vo  Vá n Anh  Tài  

Gioán Vo  Vá n Vinh  

Máriá Bá ch Thi  Nhung 
Kinh Thá nh II Tráng Cá nh Cứ á Lo  

33.5 

131 194 
Anná Trá n Thi  Thanh 2009 

Giusế Trá n Mứớ i  

Anná Ho  Thi  Nhá n 
Kinh Thá nh II Tá n Thánh Vá ng Mái 

38 

132 213 
Máriá Trá n Thi  

Thuý  
Tiên 2009 Phế ro  Trá n Vá n Nám Kinh Thá nh II Phu c Nguýế n Kế  Dứ á 

36 

133 220 
Anná Nguýế n Thi  

Ngo c 
Trâm 2009 Giusế Nguýế n Vá n Lá  p Kinh Thá nh II Ho  i Nguýế n Thuá  n Nghí á 

35 

134 228 
Máriá Vo  Thi  Thu Trang 2009 

Pháolo  Vo  Vá n Viế  t 

Máriá Lế  Thi  Loán 
Kinh Thá nh II Hứng Thi nh Cá u Rá m 

37.5 

135 229 
Anná Ho  Thi  

Thánh 
Trúc 2009 

Phế ro  Ho  Lớ i  

Anná Ho  Thi  Chí nh 
Kinh Thá nh II Tá n Thánh Vá ng Mái 

37 

136 231 
Phế ro  Lế  Vá n  Trung 2009 

Ô ng Phế ro  Lế  Vá n Du ng  

Bá  Máriá Trá n Thi  Ho ng 
Kinh Thá nh II Quý Há  u Quý Há  u 

38 

137 233 
Gioán Báotixitá 

Nguýế n Đí nh 
Trường 2009 

Gioán Nguýế n Đí nh Khái 

Máriá Nguýế n Thi  Thu ý 
Kinh Thá nh II Đo ng Tá m Phu  Quý  

41 

138 240 
Tế rế xá Lế  Thi  

Thá o 
Uyên 2009 Phế ro  Lế  Xuá n Lế   Kinh Thá nh II Trung Há  u Xá  Đoá i 

35.5 

139 247 
Tế rế xá Trá n Thi  

Yế n 
Vy 2009 

Giusế Trá n Vá n Diế  u  

Máriá Trá n Thi  Chá u 
Kinh Thá nh II Phu  Linh Đo ng Thá p 

36.5 

140 200 
Anná Nguýế n Thi   Thiết  

Phế ro  Nguýế n Quáng Tá i 

Anná Nguýế n Thi  Thế  
Kinh Thá nh II Quán Lá ng Dứ á Lá ng 

48 

141 099 
Máriá Vu  Thu ý  Linh  

Gioán Vu  Vá n Chí nh 

Anná Phá m Thế  Diế m Há ng 
Kinh Thá nh III Yế n Lí nh Dứ á Lá ng 

43.5 

142 025 
Máriá Ngo  Thi  Cúc 2008 

Ô ng Giusế Ngo  Vá n Tá n  

Bá  Máriá Nguýế n Thi  Vá n 
Kinh Thá nh III Quý Há  u Quý Há  u 

42.5 
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143 034 Giusế Nguýế n Viế t Đoàn 2008 Phế ro  Nguýế n Co ng Phứớng Kinh Thá nh III Tráng Nứ á Xá  Đoá i 23.5 

144 051 
Máriá Đá o Thi  

Thu 
Hiền 2008 

An-rế  Đá o Ná ng 

Máriá Trá n Thi  Hứớng 
Kinh Thá nh III Phu c Thi nh Đo ng Thá p 

40 

145 053 
Anto n Nguýế n 

Hoá ng  
Hiệp  

Gioán Nguýế n Vá n Vo ng 

Anná Nguýế n Thi  Thứớ ng 
Kinh Thá nh III Quán Lá ng Dứ á Lá ng 

46 

146 056 
Máriá Nguýế n Thi  

Mý  
Hoa 2008 

Anto n Nguýế n Vá n Hu ng 

Máriá Nguýế n Thi  Ngá 
Kinh Thá nh III Vá n Lo  c Vá n Lo  c 

43.5 

147 071 
Tế rế xá Nguýế n 

Thi  Khá nh 
Huyền 2008 Phế ro  Nguýế n Vá n Chung Kinh Thá nh III Xá  Đoá i Xá  Đoá i 

31.5 

148 088 
Anto n Ngo  Anh Kiệt 2008 

Anto n Ngo  Xuá n Hu ng 

Anná No ng 
Kinh Thá nh III Thuá  n Nghí á Thuá  n Nghí á 

42 

149 098 
Máriá Nguýế n 

Phứớng 
Linh 2008 

Phế ro  Nguýế n Vá n Điế  p 

Máriá Trá n Thi  Hứớ ng 
Kinh Thá nh III Yế n Đá i Cá u Rá m 

34.5 

150 101 
Gioán Nguýế n Vá n Lợi 2008 

Gioán Trứớ ng 

Máriá Thánh 
Kinh Thá nh III Ho  i Yế n Bá o Nhám 

40 

151 115 
Tế rế xá Phá m Thi  

Há  
My 2008 

Giusế Phá m Phu c Viế  t 

Anná Cáo Thi  Sến 
Kinh Thá nh III Xuá n Phong Đo ng Thá p 

47.5 

152 121 Máriá Nguýế n Thi  Mỹ 2008 Giusế Nguýế n Vá n Thuýế t Kinh Thá nh III Đo ng Lá c Kế  Dứ á 42 

153 124 
Anto n Ngo  Trí  Nam 2008 

Anto n Ngo  Trí  Phứớng 

Máriá Hoá ng Thi  Thu ý 
Kinh Thá nh III Bá n Thá ch Vá n Lo  c 

44 

154 131 
Máriá Nguýế n Thi  

A nh 
Ngọc 2008 

Phế -ro  Nguýế n Hứ u Phu c 

Anná Nguýế n Thi  Bí ch 
Kinh Thá nh III Trung Ho á Bo  t Đá  

47 

155 148 
Máriá Nguýế n Thi  

Yế n 
Nhi 2006 

Phánxico  Nguýế n Vá n Bí nh 

Máriá Phán Thi  Hế   
Kinh Thá nh III Xuá n Sớn Bo  t Đá  

44 

156 153 
Tế rế xá Nguýế n 

Thi  Quý nh 
Như 2008 

Giusế Nguýế n Quáng Hứớ ng 

Anná Nguýế n Thi  Lứu 
Kinh Thá nh III Co n Cá  Phu  Quý  

36 

157 157 
Máriá Phán Thi  

Cá m 
Oanh 2008 

Phế ro  Bá o  

Máriá Nhung 
Kinh Thá nh III Ngo c Long Bá o Nhám 

44.5 

158 163 Giusế Nguýế n Duý Phan 2008 Giusế Nguýế n Vá n Hoá t Kinh Thá nh III Đo ng Tá m Phu  Quý  45 
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Anná Nguýế n Thi  Thu Há  

159 165 
Gioán  Nguýế n 

Vá n Đứ c 
Phát 2008 Gioán Nguýế n Vá n Thi nh Kinh Thá nh III Mý  Yế n Nhá n Hoá  

43 

160 171 
Máriá Nguýế n Thi  

Ho ng 
Quyên 2008 Mátthiá Nguýế n Vá n Ho ng Kinh Thá nh III Đá ng Cáo Kế  Dứ á 

46 

161 178 
Tế rế xá Trá n Thi  

Nhứ 
Quỳnh 2008 

Anto n Trá n Vá n Hoá n 

Máriá Hoá 
Kinh Thá nh III Má nh Sớn Thuá  n Nghí á 

45.5 

162 182 
Tế rế xá Há  Thi  Đán Sa 2008 

Phế ro  Há  Vá n Nguýế  n 

 
Kinh Thá nh III Thánh Sớn Nhá n Hoá  

41.5 

163 201 
Phế ro  Nguýế n Vá n  Thịnh 2008 

Phánxico  Nguýế n vá n Ký   

Máriá Nguýế n Thi  Hoá 
Kinh Thá nh III Há  u Thá nh Quý Há  u 

41.5 

164 206 
Tế rế xá Nguýế n 

Thi  Anh 
Thư  

Giusế Nguýế n Ngo c Hu ng  

Máriá Nguýế n Thi  Thu ý 
Kinh Thá nh III Tráng Cá nh Cứ á Lo  

37 

165 217 
Tế rế xá HĐ. Trá n 

Thi  Thánh 
Trà 2008 

Giusế Trá n Vá n Thánh  

Tế rế xá Nguýế n Thi  Niế m 
Kinh Thá nh III Tá n Thánh Vá ng Mái 

41 

166 234 
Phế ro  Nguýế n 

Đán 
Trường 2008 

Pháolo  Nguýế n Vá n Lí nh 

Máriá Nguýế n Thi  Phu c 
Kinh Thá nh III Hứng Thi nh Cá u Rá m 

41.5 

167 249 
Máriá Phán 

Nguýế n Phứớng 
Vy  

Giusế Phán Vá n Tí nh  

Máriá Nguýế n Thi  Linh 
Kinh Thá nh III Lá ng Anh Cứ á Lo  

45.5 

168 250 
Tế rế xá HĐ. 

Nguýế n Thi  
Vy 2008 

Micáế Nguýế n Đí nh Linh  

Anná Nguýế n Thi  Hiế n 
Kinh Thá nh III Sớn Tráng Vá ng Mái 

39.5 

169 008 
Anná Nguýế n Thi  

Phứớng 
Anh 2007 Gb. Nguýế n Vá n Tru c Vá o Đớ i I Xá  Đoá i Xá  Đoá i 

46.5 

170 012 
Máriá Nguýế n Thi  

Ngo c 
Ánh 2007 

Ô ng Phế ro  Nguýế n Vá n Thá ng  

Bá  Tế rế xá Nguýế n Thi  Đí nh 
Vá o Đớ i I Há  u Thá nh Quý Há  u 

41.25 

171 023 
Anná Nguýế n 

Ngo c 
Cẩm 2007 

Giusế Nguýế n Vá n Hoá t 

Anná Nguýế n Thi  Thu Há  
Vá o Đớ i I Đo ng Tá m Phu  Quý  

48 

172 027 
Tế rế xá Nguýế n 

T.Linh 
Đan 2007 Phế ro  Nguýế n Vá n Huế   Vá o Đớ i I Mý  Yế n Nhá n Hoá  

45 
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173 045 
Tế rế xá Phá m Thi  Hà 2007 

Micáế Phá m Xuá n Ho ng 

Máriá Chu Thi  Dung 
Vá o Đớ i I Xuá n Phong Đo ng Thá p 

43.5 

174 050 Máriá Trứớng Thi  Hảo 2007 Máriá Há i Vá o Đớ i I Kim Sớn Bá o Nhám 48 

175 052 Máriá  Đá  u Thi  Hiền 2007 Giusế Đá  u Vá n Ho á Vá o Đớ i I Xuá n Kiế u Nhá n Hoá  41.5 

176 057 
Máriá Nguýế n Thi   Hoà 2007 

Ô ng Anto n Nguýế n Vá n Nghí á  

Bá  Máriá Hoá ng Thi  Doán 
Vá o Đớ i I Há  u Thá nh Quý Há  u 

42.75 

177 059 
Tế rế xá Phá m Thi  Hoài 2007 

Giusế Sá ng  

Anná Vinh 
Vá o Đớ i I Mý  Khá nh Bá o Nhám 

42.25 

178 061 
Tế rế xá Phá m Thi  

Thu 
Hoài 2007 

Lucá Phá m Vá n Kí nh 

Anná Hoá ng Thi  Thá i 
Vá o Đớ i I Đo ng Tá m Phu  Quý  

45.5 

179 079 Anná Nguýế n Thi   Huyền  Máriá Hoá ng Thi  Trinh Vá o Đớ i I Đo ng Vo ng Cứ á Lo  42 

180 080 
Tế rế xá Nguýế n 

Thi  Khá nh 
Huyền 2007 

JB. Nguýế n Vá n Thế  

Máriá Nguýế n Thi  Bí ch 
Vá o Đớ i I Yế n Đá i Cá u Rá m 

41.75 

181 103 
Gioánkim Trá n 

Đí nh 
Luật 2007 Anto n Trá n Đí nh Tuá n Vá o Đớ i I Tráng Nứ á Xá  Đoá i 

41.5 

182 104 
Anná Lế  Thi  Thá o Ly 2007 

Phế ro  Lế  Vá n Ná ng 

Anná Ho á 
Vá o Đớ i I Thuá  n Nghí á Thuá  n Nghí á 

46.5 

183 109 
Máriá Đá  u Thi  Sáo Mai 2007 

Pháolo  Đá  u Đinh Co ng 

Máriá Nguýế n Thi  Hứớng 
Vá o Đớ i I Vá n Lo  c Vá n Lo  c 

41.5 

184 136 
Tế rế sá Đá  ng Thi  Nguyệt 2007 

Phế ro  Đá  ng Há nh Phu c  

 
Vá o Đớ i I PhiLo  c Kế  Dứ á 

47 

185 149 
Máriá Nguýế n Thi  

Ngo c 
Nhi  

Anto n Nguýế n Vá n Đứớng 

Tế rế sá Nguýế n Thi  Lo  c 
Vá o Đớ i I Đo ng Vo ng Cứ á Lo  

40.75 

186 155 
Máriá Trá n Bá o Như   

Giusế Trá n Vá n Đo ng 

Máriá Thá i Thi  Há i 
Vá o Đớ i I Đo ng Lám Dứ á Lá ng 

49 

187 179 
Máriá Đá m Thi  

Nhứ 
Quỳnh 2007 

Giusế Đá m Nghiế m 

Máriá Hiế n 
Vá o Đớ i I Thuá  n Nghí á Thuá  n Nghí á 

42 

188 180 
Tế rế xá Phá m Thi   Quỳnh 2007 

Gioán Phá m Doá n Tráng 

Tế rế xá Nguýế n Thi  Nhung 
Vá o Đớ i I Bo  t Đá  Bo  t Đá  

39.75 
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189 191 
Giusế Ho  Đứ c Thắng 2007 

Phế ro  Ho  Đứ c Thá nh  

Anná Lế  Thi  Thi nh 
Vá o Đớ i I Yế n Hoá  Vá ng Mái 

46.5 

190 193 
Máriá Đoá n Thi  Thanh 2007 

Phế ro  Đoá n Tho ng  

Anná Nguýế n T Lán Anh 
Vá o Đớ i I Thiế n Tứớ c Đo ng Thá p 

41 

191 208 Máriá Vo  Thi  Yế n  Thương  Máriá Vo  Thi  Xuýế n Vá o Đớ i I Yế n Lí nh Dứ á Lá ng 48.5 

192 212 
Máriá Nguýế n Thi  

Thu 
Thủy 2007 Máriá Dứớng Thi  Nhung Vá o Đớ i I Phu  Long Cá u Rá m 

46.5 

193 218 
Máriá Nguýế n Thi  

Quý nh 
Trâm 2007 Giusế Nguýế n Vá n Tri         Vá o Đớ i I Đo ng Lá c Kế  Dứ á 

47.75 

194 235 
Tế rế xá Ho  Thi  

A nh 
Tuyết 2007 

Anto n Ho  Vá n Sá ng 

Tế rế xá Nguýế n Thi  Đá o 
Vá o Đớ i I Vá n Lo  c Vá n Lo  c 

46.5 

195 236 
Anná Nguýế n Thi  

Phứớng 
Tuyết 2007 

Giusế Nguýế n Vá n Triế  u  

Máriá Ho  Thi  Luýế n 
Vá o Đớ i I Sớn Tráng Vá ng Mái 

49 

196 202 
Máriá Đinh Thi  Thơm 2007 

Phế -ro  Đinh Viế t Ho á 

Máriá Nguýế n Thi  Hứớ ng 
Vá o Đớ i I Trung Ho á Bo  t Đá  

43.5 

197 076 
Máriá Nguýế n Thi  Huyền 2006 

Phế ro  Nguýế n Vá n Tho  

Máriá Nguýế n Thi  Phứớng 
Vá o Đớ i II Trung Ho á Bo  t Đá  

46 

198 006 
Tế rế xá Đá  ng Thi  

Quý nh 
Anh 2006 Ô ng Giusế Đá  ng Vá n Hoá ng Vá o Đớ i II Há  u Trá ch Quý Há  u 

46.5 

199 009 
Tế rế xá Đá  u Huýế n 

Quý nh 
Anh 2006 

Anto n Đá  u Vá n Xuá n 

Máriá Đá  u Thi  Há i 
Vá o Đớ i II Vá n Lo  c Vá n Lo  c 

44.5 

200 010 
Anto n Nguýế n 

Đứ c 
Anh 2006 

Phế ro  Nguýế n Đứ c Há nh  

Anná Thá i Thi  Lán 
Vá o Đớ i II Nghi Lo  c Đo ng Thá p 

46.5 

201 011 
Máriá Nguýế n 

Ngo c 
Anh 2006 Máriá Trá n Thi  Điế u Vá o Đớ i II Cá u Rá m Cá u Rá m 

45 

202 014 
Máriá Nguýế n Thi  Ánh  2006 

Pr.Nguýế n Vá n Phi 

Máriá Nguýế n Thi  Nguýế  t 
Vá o Đớ i II Trung Ho á Bo  t Đá  

43.5 

203 028 
Máriá Phá m Thi  

Xuá n 
Đan 2006 

Giusế Phá m Vá n Du ng 

Máriá Đá  ng Thi  Nhứớ ng 
Vá o Đớ i II Phu  Xuá n Phu  Quý  

44 
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204 030 
Giusế Nguýế n 

Tiế n  
Đạo  

Giusế Nguýế n Tiế n Chá n 

Anná Nguýế n Thi  Hứớ ng 
Vá o Đớ i II Quán Lá ng Dứ á Lá ng 

47 

205 046 
Anná Trá n Thi  

Thánh 
Hà 2006 

Phế ro  Trá n Vá n Khá  

Anná Lế  Thi  Hiế n 
Vá o Đớ i II Cứ  Tá n Vá ng Mái 

46 

206 047 
Máriá Phá m Thi  Hà 2006 

Phế ro  Phá m Vá n Thuý   

Anná Bu i Thi  Lá i 
Vá o Đớ i II Sớn Tráng Vá ng Mái 

45.5 

207 058 Giusế Nguýế n Vá n Hoà 2006 Giusế Nguýế n Vá n Đo ng    Vá o Đớ i II Đá ng Cáo Kế  Dứ á 45.5 

208 075 Máriá Ng T. Khá nh Huyền 2006 Phálo  Nguýế n Quáng Lá c Vá o Đớ i II Lá Nhám Nhá n Hoá  46 

209 084 
Máriá Nguýế n Thi  Khanh  

Phế ro  Nguýế n Vá n Thi nh  

Máriá Nguýế n Thi  Nguýế n 
Vá o Đớ i II Lo  c Mý  Cứ á Lo  

44 

210 094 
Máriá Nguýế n Thi  

Thu ý 
Linh 2006 

Pháolo  Tuá n  

Anná Phứớng 
Vá o Đớ i II Ngo c Long Bá o Nhám 

46 

211 097 Máriá Lế  Thi  Linh 2006 Gioán Lế  Vá n Li ch Vá o Đớ i II Xuá n Kiế u Nhá n Hoá  47.5 

212 100 
Pháolo  Nguýế n 

Vá n  
Linh  

Pháolo  Nguýế n Vá n Vinh 

Anná Nguýế n Thi  Liế n 
Vá o Đớ i II Quán Lá ng Dứ á Lá ng 

44 

213 108 Anná Nguýế n Thi  Mai 2006 Phế ro  Nguýế n Vá n Nguýế  n Vá o Đớ i II Tráng Nứ á Xá  Đoá i 43 

214 117 
Tế rếxá Đoá n Thi  

Trá  
My  

Phế ro  Đoá n Vá n Toá n  

Anná Phá m Thi  Há i 
Vá o Đớ i II Đo ng Xuá n Cứ á Lo  

43 

215 128 
Máriá Nguýế n Thi  

Kim 
Ngần 2006 Giusế Nguýế n Vá n Li ch Vá o Đớ i II Đo ng Lá c Kế  Dứ á 

48 

216 156 
Anná Nguýế n Thi  

Ho ng 
Nhung 2006 

Ô ng Anto n Nguýế n Đí nh Tuá n 

Bá  Anná Đá  u Thi  Yế n 
Vá o Đớ i II Há  u Thá nh Quý Há  u 

45 

217 160 
Máriá Nguýế n Thi  

Kim 
Oanh 2006 

Phế ro  Nguýế n Vá n Chiế n  

Máriá Phán Thi  Há  
Vá o Đớ i II Vá n Phá n Đo ng Thá p 

46 

218 167 
Máriá Nguýế n Thi  Phương 2006 

 

Pháolo  Nguýế n Đí nh Sý  

 
Vá o Đớ i II Yế n Thi nh Xá  Đoá i 

41 

219 177 
Máriá Nguýế n Thi  Quỳnh 2006 

Gioán Tuá n  

Tế rế xá Viế  t 
Vá o Đớ i II Ngo c Long Bá o Nhám 

49.5 
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220 196 
Máriá Nguýế n Thi  Thành 2006 

Giusế Nguýế n Vá n Thuýế n 

Máriá Nhán 
Vá o Đớ i II Cá m Trứớ ng Thuá  n Nghí á 

43.5 

221 198 
Anná Nguýế n Thi  Thảo 2006 

Phế ro  Nguýế n Vá n Ôái 

Anná Đinh Thi  Lớ i 
Vá o Đớ i II Quý Chí nh Vá n Lo  c 

45 

222 199 
Tế rế xá Nguýế n 

Thi  Hứớng 
Thảo 2006 

Phế ro  Nguýế n Vá n Hiế n 

Tế rế xá Nguýế n Thi  Yế n 
Vá o Đớ i II Kế  Gái Cá u Rá m 

44.5 

223 205 
Máriá Nguýế n 

Ngo c Anh 
Thư 2006 

Giusế Nguýế n Vá n Lí nh 

Anná Nguýế n Thi  Chá u 
Vá o Đớ i II Ví nh Giáng Phu  Quý  

46.5 

224 223 
Tế rế xá Bu i Thi  Trang 2006 

Phế ro  Bu i Lí nh 

Hứớng 
Vá o Đớ i II Thuá  n Giáng Thuá  n Nghí á 

44.5 

225 007 
Anná Nguýế n Thi  

Lán 
Anh 2005 Giusế Nguýế n Vá n Nhứớ ng Toá t Yế u Đá ng Cáo Kế  Dứ á 

45.5 

226 019 
Lucá Phá m Duý Bi 2005 

Lucá Phá m Vá n Há i 

Anná Nguýế n Thi  Dá n 
Toá t Yế u Đo ng Tá m Phu  Quý  

46.5 

227 021 
Tế rế xá Ho  Thi  Biển 2005 

Pháolo  Ho  Vá n Ngo c 

Máriá Nguýế n Thi  Huýýế n 
Toá t Yế u Vá n Lo  c Vá n Lo  c 

46 

228 022 
Cế ciliá Nguýế n 

Thi  
Bình 2005 

Micáế Nguýế n Vá n Huýế n  

Máriá Nguýế n Thi  Thứ c 
Toá t Yế u Thánh Dá  Vá ng Mái 

48.5 

229 039 
Tế rế xá Ho  Thi  Duyên 2005 

Ô ng Giusế Ho  Sý  Tý  

Bá  Tế rế xá Trá n Thi  Sá m 
Toá t Yế u Quý Há  u Quý Há  u 

43 

230 055 
Anná Phán Thi  

Khá nh 
Hoa 2005 

Ô ng Giusế Phán Vá n Tu ng  

Bá  Máriá Phá m Thi  tho ng 
Toá t Yế u Đo ng Kế n Quý Há  u 

47.5 

231 062 
Anto n Nguýế n 

Thiế n 
Hoàng 2005 

Anto n Nguýế n Ho ng Long 

Máriá Nguýế n Thi  Vá n 
Toá t Yế u Vá n Lo  c Vá n Lo  c 

41.5 

232 065 Tế rế xá Bu i Thi  Hương 2005 Phế ro  Bu i Tro ng Toá t Yế u Thuá  n Giáng Thuá  n Nghí á 49 

233 068 
Máriá Phán Thi  

Thu  
Hương 2005 

Anton Phán Vá n Ho ng 

Máriá Tri nh Thi  Cá  ý 
Toá t Yế u Sớn Lá Bo  t Đá  

48.5 

234 072 Máriá Nguýế n Thi  Huyền 2005 Anto n Nguýế n Vá n Trí  Toá t Yế u Tráng Nứ á Xá  Đoá i 44 
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235 074 
Máriá Nguýế n Thi  

Thu 
Huyền 2005 Phế ro  Nguýế n Vá n Dung Toá t Yế u Mý  Yế n Nhá n Hoá  

41 

236 087 
Anná Nguýế n Thi  Khiêm 2005 Giusế Nguýế n Vá n Tá m Toá t Yế u 

Thánh 

Phong 
Xá  Đoá i 

44 

237 107 
Máriá Nguýế n Thi  Mai 2005 

Giusế Nguýế n Vá n Chí nh 

Anná Chiế n 
Toá t Yế u Má nh Sớn Thuá  n Nghí á 

45.5 

238 119 

Tế rế xá Nguýế n 

Thi  Huýế n 
My 2005 

Giusế Nguýế n Há i Du ng 

Tế rế xá Nguýế n Thi  Thánh 

Thu ý 

Toá t Yế u Yế n Đá i Cá u Rá m 
48 

239 150 
Máriá Trá n Thi  Nhiệm 2005 

 

Giusế Trá n Vá n Hiế n 

 

Toá t Yế u Đo ng Lá c Kế  Dứ á 
48 

240 151 
Anto n Đá  ng Đí nh Nhiệm  

Micáế Đá  ng Đí nh Bá o 

Tế rế xá Vo  Thi  Nhung 
Toá t Yế u Yế n Lí nh Dứ á Lá ng 

46 

241 168 
Anná Nguýế n  Thi  

Thu 
Phương 2005 

Phế ro  Nguýế n Vá n Minh 

Anná Đá  u Thi  Hứớ ng 
Toá t Yế u Co n Cá  Phu  Quý  

46 

242 170 
Tế rế xá Nguýế n 

Thi  Lế   
Quyên 2005 

Giusế Hiế u  

Máriá Vá n  
Toá t Yế u Ho  i Yế n Bá o Nhám 

46.5 

243 188 
Máriá Nguýế n Thi  Thắm 2005 

Giusế Lứớng  

Tế rế xá Há nh 
Toá t Yế u Lá m Xuýế n Bá o Nhám 

49 

244 189 
Máriá Nguýế n Thi  

Ho ng 
Thắm  

Giusế Nguýế n Đí nh Thế  

Máriá Vo  Thi  Hứớng 
Toá t Yế u Yế n Lí nh Dứ á Lá ng 

48 

245 192 
Máriá Phá m Thi  Thắng 2005 

Phế ro  Nguýế n Trung Thá nh 

Máriá Nguýế n Thi  Thá n 
Toá t Yế u Yế n Đá i Cá u Rá m 

47 

246 216 
Anná Lứớng Thi  

Thánh 
Trà  

Phánxico  Lứớng Dứớng Thứ c  

Tế rế xá Lứớng Thi  Nguýế  t 
Toá t Yế u Lá ng Anh Cứ á Lo  

44.5 

247 227 
Máriá Bá ch Thi  

Huýế n 
Trang  

Phánxico  Bá ch Xuá n Đi nh  

Máriá Nguýế n Thi  Thu ý 
Toá t Yế u Lá ng Anh Cứ á Lo  

48 

248 232 
Gioán Nguýế n 

Đứ c 
Trung 2005 

GB. Nguýế n Vá n Luá  n  

Máriá Ho  Thi  Sá m 
Toá t Yế u Xuá n An Vá ng Mái 

48 
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249 242 
Máriá Nguýế n Thi  

Mý  
Uyên 2005 

Giusế Nguýế n Vá n Tuá n  

Máriá Nguýế n Thi   Hứớng 
Toá t Yế u Vá n Phá n Đo ng Thá p 

48 

250 244 
Anná Ngo  Thi  Vinh 2005 

Gioán Ngo  Phứớng  

Anná Nguýế n Thi  Truýế n 
Toá t Yế u Trung Song Đo ng Thá p 

46 

251 248 
Máriá  Trá n Thi  

Tứớ ng  
Vy 2005 

Gioán Trá n Quo c Khái 

Máriá Nguýế n Thi  Mái 
Toá t Yế u Bo  t Đá  Bo  t Đá  

41.5 

252 251 
Máriá Nguýế n Thi  

Tiế u 
Yến 2005 Anto n Nguýế n Đứ c Ướ c Toá t Yế u Xuá n Kiế u Nhá n Hoá  

49 

 

 

                                                  Làm tại Xã Đoài, ngày 30 tháng 7 năm 2023 
 

     Văn phòng ban GL-ĐT 
 

 
 
 

 
 
 

 
    Lm. Antôn Lê Đức Khả 


